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NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP như sau:
“2. Nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này quản lý, sử dụng không thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định này gồm:

a) Nhà, đất thuê, thuê lại, nhận góp vốn, nhận giữ hộ, mượn của các tổ chức, cá nhân khác và nhà, đất khác không phải của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp;

b) Đất, tài sản gắn liền với đất thuộc đất được giao để quản lý thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật về đất đai; đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai;
c) Đất, tài sản gắn liền với đất thuộc đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
d) Đất, tài sản gắn liền với đất thuộc đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;
đ) Nhà, đất là hàng hóa của dự án đầu tư kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật, trừ phần nhà, đất tại dự án được xác định và hạch toán là tài sản cố định của doanh nghiệp;
e) Đất, nhà, công trình gắn liền với đất là tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng biển, cảng hàng không theo quy định của pháp luật;
g) Nhà, đất đang trong quá trình mua, bán, xử lý nợ của các tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp mua bán nợ; trừ nhà, đất sau khi mua, bán, xử lý nợ được xác định là tài sản của tổ chức tín dụng.”
2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP như sau:
1. Đối tượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất bao gồm:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm: Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội;

b) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ cụ thể như sau:
- Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, công ty độc lập do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ và công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp có vốn góp chiếmtrên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi là doanh nghiệp cấp I);
- Tổng công ty, công ty độc lập do Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, công ty độc lập (doanh nghiệp cấp I) nắm giữ 100% vốn điều lệ và công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn do Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, công ty độc lập (doanh nghiệp cấp I) nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi là doanh nghiệp cấp II);
- Doanh nghiệp do Tổng công ty, công ty độc lập (doanh nghiệp cấp II) nắm giữ 100% vốn điều lệ và công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn do công ty cấp II nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi là doanh nghiệp cấp III);
c) Các doanh nghiệp không thuộc quy định tại Điểm b Khoản này, việc quản lý, sử dụng nhà, đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan”
3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP như sau:
“2. Trách nhiệm lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được quy định như sau:

a) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cơ quan trung ương của: tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội, Ngân hàng chính sách xã hội (sau đây gọi là bộ, cơ quan trung ương) lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, doanh nghiệp thuộc tỉnh lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhà, đất trên địa bàn địa phương khác lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.”

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP như sau:
“1. Căn cứ quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 Nghị định này, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) hoặc doanh nghiệp nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (nếu có) để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

Việc lập báo cáo kê khai, tổng hợp và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại khoản này được thực hiện theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

Đối với doanh nghiệp khi đề xuất phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; trả lại hoặc chuyển giao nhà, đất cho Nhà nước phải có ý kiến thống nhất của cơ quan, người có thẩm quyền của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

2. Việc tổ chức kiểm tra hiện trạng, lập phương án, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (trừ nhà, đất quy định tại khoản 3 Điều này) được thực hiện như sau:

a) Cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này chủ trì tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất và lập thành Biên bản theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này đối với từng cơ sở nhà, đất. Riêng nhà, đất thuộc tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thì việc kiểm tra hiện trạng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tự thực hiện;

b) Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng, bộ, cơ quan trung ương xem xét, lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, gửi lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà, đất;

c) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại điểm b khoản này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà, đất có ý kiến bằng văn bản đối với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc trung ương quản lý; trên cơ sở đó, bộ, cơ quan trung ương hoàn thiện phương án đầy đủ thông tin theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này, gửi Bộ Tài chính. Các Bộ, cơ quan trung ương chịu trách về các thông tin được nêu tại phương án.

d) Bộ Tài chính căn cứ phương án đề xuất của Bộ, cơ quan trung ương; ý kiến của UBND cấp tỉnh và thông tin được lập theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này xem xét; trường hợp cần thiết đề nghị Bộ, cơ quan trung ương bổ sung hồ sơ hoặc làm rõ thông tin, để:

- Có ý kiến bằng văn bản về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; trên cơ sở đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoàn thiện phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định này;

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất còn có ý kiến khác nhau giữa Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà, đất theo thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định này;

- Có ý kiến bằng văn bản về phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đề xuất phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định này; trên cơ sở đó, bộ, cơ quan trung ương hoàn thiện phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định này;

- Xem xét, phê duyệt phương án theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này;

đ) Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng, Sở Tài chính xem xét, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để:

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đối với các cơ sở nhà, đất đề xuất phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 11 Nghị định này sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính;

- Xem xét, phê duyệt phương án theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định này.”

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, bổ sung các Khoản 5, 6 và 7 Điều 9 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP như sau:
“1. Việc thu hồi nhà, đất (trừ nhà, đất thuộc trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại khoản 7 Điều này) được áp dụng trong các trường hợp sau:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp không sử dụng liên tục quá 12 tháng;

b) Sử dụng nhà, đất không đúng quy định thuộc trường hợp thu hồi theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này;

c) Nhà, đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi đã được Nhà nước giao trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp khác hoặc được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp tại địa điểm mới mà không được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo một trong các hình thức quy định tại các khoản 1, 3, 4, 6, 7, 8 và 9 Điều 7 Nghị định này.

Việc thu hồi được thực hiện sau khi trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp mới được bàn giao, đưa vào sử dụng;

d) Chuyển nhượng, bán, tặng cho, góp vốn, sử dụng nhà, đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự không đúng quy định;

đ) Nhà, đất đã được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc sử dụng, khai thác không hiệu quả hoặc giảm nhu cầu sử dụng do thay đổi tổ chức bộ máy, thay đổi chức năng, nhiệm vụ;

e) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng tự nguyện trả lại nhà, đất cho Nhà nước;

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

5. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thu hồi đối với nhà, đất tại tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định số 165/2017/NĐ-CP).
6. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có nhà, đất thu hồi có trách nhiệm bàn giao theo Quyết định thu hồi của cơ quan, người có thẩm quyền:
a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhà, đất thu hồi hạch toán giảm tài sản, giá trị tài sản thu hồi. Nhà nước không thực hiện thanh toán, bồi thường, hỗ trợ nhà, đất thu hồi, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này.
b) Doanh nghiệp có nhà, đất thu hồi hạch toán giảm tài sản, giá trị tài sản thu hồi. Nhà nước không thực hiện thanh toán, bồi thường, hỗ trợ nhà, đất thu hồi, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này.
c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có nhà, đất bị thu hồi thuộc trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thì việc bồi thường, hỗ trợ thực hiện như đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất khi người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
7. Nhà, đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Trong khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa thực hiện thu hồi thì việc xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.”
6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, bổ sung Khoản 5 và Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP như sau:
“1. Việc điều chuyển nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý, sử dụng được áp dụng trong các trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và thực hiện khi xác định được cụ thể đối tượng tiếp nhận để quản lý, sử dụng. Không áp dụng hình thức điều chuyển đối với nhà, đất do doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng.

5. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục điều chuyển đối với nhà, đất tại cơ quan tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 165/2017/NĐ-CP.
6. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhà, đất điều chuyển có trách nhiệm bàn giao nhà, đất cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được tiếp nhận tài sản; hạch toán giảm tài sản, giá trị tài sản bàn giao; cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp nhận nhà, đất điều chuyển hạch toán tăng tài sản, giá trị tài sản theo quy định của pháp luật. Không thực hiện thanh toán giá trị tài sản điều chuyển.”
7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4, bổ sung các Khoản 12 và 13 Điều 11 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP như sau:
“3. Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án và ban hành Quyết định:

a) Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đối với nhà, đất thuộc trung ương quản lý có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 tỷ đồng trở lên tính trên một cơ sở nhà, đất theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương có liên quan và ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có tài sản bán. Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất trong nguyên giá tài sản để xác định thẩm quyền quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Khoản 13 Điều này.
b) Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức chỉ định thuộc một trong các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai trên cơ sở đề nghị của bộ, cơ quan trung ương (đối với nhà, đất thuộc trung ương quản lý), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với nhà, đất thuộc địa phương quản lý) và ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đối với nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này sau khi Bộ Tài chính phê duyệtphương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
12. Thẩm quyền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà, đất tại tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 165/2017/NĐ-CP.
13. Việc xác định giá trị tài sản trên đất, giá trị quyền sử dụng đất trong nguyên giá tài sản để xác định thẩm quyền quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện tại thời điểm cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất như sau:
a) Đối với giá trị tài sản trên đất: Nguyên giá tài sản trên đất lấy theo giá trị trên sổ kế toán.
b) Đối với giá trị quyền sử dụng đất:
- Đối với đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng: Trường hợp giá trị quyền sử dụng đất đã được xác định và theo dõi trên sổ kế toán theo đúng quy định của pháp luật thì lấy theo giá trị trên sổ kế toán; trường hợp chưa xác định và theo dõi trên sổ kế toán thì thực hiện xác định lại theo quy định tại Điều 101 và Điều 102 Nghị định số 151/2017/ND-CP;
- Đối với đất do doanh nghiệp quản lý, sử dụng: Giá trị quyền sử dụng đất được xác định bằng (=) diện tích đất đang quản lý nhân (x) với giá đất theo mục đích sử dụng đất của loại đất đang sử dụng tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định áp dụng tại thời điểm đề xuất phương án.
Trường hợp bán một phần diện tích nhà, đất của một cơ sở nhà, đất thì nguyên giá để xác định thẩm quyền quyết định bán được phân bổ tương ứng với phần diện tích đề nghị bán.
Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất trong nguyên giá tài sản quy định tại khoản này chỉ sử dụng để xác định thẩm quyền quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này, không sử dụng vào các mục đích khác như xác định giá khởi điểm, xác định giá bán.”
8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, bổ sung Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP như sau:
"1. Việc chuyển giao nhà, đất về địa phương quản lý, xử lý thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Nhà, đất đã bố trí làm nhà ở trước ngày 19 tháng 01 năm 2007 (ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước) đáp ứng đủ các điều kiện: Có khuôn viên độc lập hoặc có thể tách biệt khỏi khuôn viên, có lối đi riêng, không che chắn mặt tiền, không ảnh hưởng đến không gian, cảnh quan xung quanh mà cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng thì chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan;

b) Các trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng nhưng không thực hiện phương án thu hồi theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 hoặc phương án điều chuyển theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 hoặc không thực hiện theo phương án bán theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 11 Nghị định này.
5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có nhà, đất chuyển giao có trách nhiệm bàn giao theo Quyết định chuyển giao của cơ quan, người có thẩm quyền; hạch toán giảm tài sản, giá trị tài sản chuyển giao. Nhà nước không thực hiện thanh toán giá trị tài sản chuyển giao.”
9. Bổ sung Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP như sau:
“7. Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối vớinhà, đất tại tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ.”
10. Sửa đổi, bổ sung quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP như sau:
“3. Tiền chuyển mục đích sử dụng đất (gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê)được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai. Cơ quan có thẩm quyền thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê có trách nhiệm gửi 01 bản Thông báo nộp tiền cho chủ tài khoản tạm giữ quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định này. Thời hạn doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê vào tài khoản tạm giữ như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký Thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm nộp 50% số tiền theo Thông báo;

b) Trong vòng 60 ngày tiếp theo, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm nộp 50% số tiền còn lại theo Thông báo.

c) Trường hợp quá thời hạn nộp tiền theo quy định mà doanh nghiệp nhà nước chưa nộp đủ tiền theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế. Chủ tài khoản tạm giữ gửi văn bản đến Cục thuế (nơi có cơ sở nhà, đất bán) để xác định và ra Thông báo về số tiền chậm nộp. Số tiền chậm nộp được nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

11. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2; bổ sung Khoản 5 Điều 28 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP như sau:
“2. Đối với nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg hoặc Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa hoàn thành việc thực hiện phương án thì tiếp tục thực hiện các bước chưa hoàn thành; trường hợp thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thì thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định này.

Riêng đối với nhà, đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa hoàn thành việc bán tài sản trên đất,chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì xử lý như sau:
a) Đối với việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
- Trường hợp tại văn bản quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có quy định thời hạn thực hiện thì thực hiện theo thời hạn đã quy định. Trường hợp quá thời hạn mà chưa hoàn thành việc tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền lập phương án quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này có trách nhiệm báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định tại Nghị định này;
- Trường hợp tại văn bản quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không quy định thời hạn thì thời hạn được xác định là 24 tháng, kể từ ngày cơ quan, người có thẩm quyền quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trường hợp quá thời hạn mà chưa hoàn thành việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền lập phương án quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này có trách nhiệm báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định tại Nghị định này;
- Trường hợp đã hoàn thành việc bán đấu giá tài sản (đối với trường hợp bán đấu giá) hoặc đã ký hợp đồng mua bán tài sản (đối với trường hợp bán chỉ định được cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định của pháp luật) trong thời hạn được ghi tại quyết định bán (đối với quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có quy định thời hạn) hoặc 24 tháng, kể từ ngày cơ quan, người có thẩm quyền quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối với quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có quy định thời hạn) thì người mua thực hiện nộp tiền mua nhà, đất và tiền chậm nộp (nếu có) vào ngân sách nhà nước theo quy định.
c) Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất:
- Trường hợp chưa được cấp có thẩm quyền giao chủ đầu tư thực hiện dự án, cơ quan có thẩm quyền lập phương án theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này có trách nhiệm lập phương án báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định tại Nghị định này.
- Trường hợp đã được cấp có thẩm quyền có văn bản chấp thuận dự án đầu tư và giao chủ đầu tư thực hiện dự án, nhưng chưa ban hành Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, thực hiện rà soát lại năng lực của chủ dự án, phương án sử dụng đất đã được phê duyệt để xem xét, quyết định việc giao đất để thực hiện dự án theo quy hoạch của địa phương bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đất đai và chịu trách nhiệm trước quyết định của mình.
- Trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát việc xác định, thực hiện nghĩa vụ tài chính; phương án sử dụng đất đã được phê duyệt trong phương án cổ phần hóa doanh nghiệp (nếu có); việc thực hiện dự án đầu tư đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai và chịu trách nhiệm trước quyết định của mình.
Trường hợp sau 24 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất mà chủ đầu tư chưa nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất hoặc chưa triển khai thực hiện mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn thì cơ quan có thẩm quyền lập phương án quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này có trách nhiệm lập phương án báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định tại Nghị định này.
c) Việc quản lý, sử dụng số tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg hoặc Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg nhưng đến ngày 01/01/2018 chưa sử dụng thì thực hiện theo quy định tại các Điều 18, 19, 20, 23, 24 và 25 Nghị định này.
5. Đối với nhà, đất của công ty cổ phần trước đây không thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001, Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007, Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ nhưng nay thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định này mà đang thực hiện dở dang việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất thì xử lý như sau:
a) Đối với việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
- Trường hợp đã hoàn thành việc bán đấu giá tài sản theo quyết định trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, thì cơ quan, người có thẩm quyền quyết định bán có trách nhiệm rà soát và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, không thực hiện theo quy định tại Nghị định này.
- Trường hợp chưa hoàn thành việc bán đấu giá trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì cơ quan có thẩm quyền lập phương án quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này có trách nhiệm lập phương án xử lý báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định tại Nghị định này.
b) Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất:
- Trường hợp chưa được cấp có thẩm quyền giao làm chủ đầu tư dự án thì doanh nghiệp thực hiện kê khai, báo cáo để thực hiện phê duyệt lại phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Nghị định này.
- Trường hợp đã được cấp có thẩm quyền có văn bản chấp thuận dự án đầu tư và giao chủ đầu tư thực hiện dự án, nhưng chưa ban hành Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, thực hiện rà soát lại năng lực của chủ dự án, phương án sử dụng đất đã được phê duyệt để xem xét, quyết định việc giao đất để thực hiện dự án theo quy hoạch của địa phương bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đất đai và chịu trách nhiệm trước quyết định của mình.
Doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất thực hiện kê khai, báo cáo thông tin về nhà, đất để cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này tổng hợp báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án theo quy định tại Nghị định này. Cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án theo quy định tại Nghị định này không thực hiện phê duyệt phương án đối với trường hợp này; chỉ cập nhật thông tin tổng hợp về nhà, đất do doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng.
- Trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát việc xác định, thực hiện nghĩa vụ tài chính; phương án sử dụng đất đã được phê duyệt trong phương án cổ phần hóa doanh nghiệp (nếu có); việc thực hiện dự án đầu tư đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai và chịu trách nhiệm trước quyết định của mình. Doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất thực hiện kê khai, báo cáo thông tin về nhà, đất để cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này tổng hợp; cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án theo quy định tại Nghị định này không thực hiện phê duyệt phương án, chỉ cập nhật thông tin về nhà, đất doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng.
Trường hợp sau 24 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất mà chủ đầu tư chưa nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất hoặc chưa triển khai thực hiện mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn thì cơ quan có thẩm quyền lập phương án quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này có trách nhiệm lập phương án báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định tại Nghị định này.”
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày       tháng       năm 2019.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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